
TT Họ và tên Giới tính Nơi sinh Khóa Ngành/Chuyên ngành Văn bằng

1 Vũ Văn Quang Nam Hải Phòng 2016 đợt 1 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Tiến sĩ

2 Đặng Quang Việt Nam Nghệ An 2017 đợt 1 Khoa học hàng hải Tiến sĩ

3 Trương Công Mỹ Nam Hải Phòng 2020 Khoa học hàng hải Tiến sĩ

4 Phạm Văn Đức Nam Hải Phòng 2021 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

5 Hoàng Kim Cương Nam Bắc Ninh 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

6 Lê  Tiến Đạt Nam Hải Dương 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

7 Nguyễn Thị Thúy Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

8 Trần Xuân Tiến Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

9 Phạm Văn Tĩnh Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

10 Nguyễn Bảo Trung Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

11 Nguyễn Văn Trung Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

12 Phạm Thị Hoàng Anh Nữ Nha Trang 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

13 Nguyễn Xuân Bình Nam Hà Nội 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

14 Vũ Thành Đạt Nam Thái Bình 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

15 Trần Thị Thu Hà Nữ Đắk Lắk 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

16 Phạm Thị Hồng Hương Nữ Nha Trang 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

17 Huỳnh Vĩnh Phước Nam Nha Trang 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

18 Lê Trọng Thạch Nam Quảng Ngãi 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

19 Nguyễn Xuân Tùng Nam Đà Nẵng 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

20 Trần Thị Kim Cương Nữ Vĩnh Long 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

21 Tống Đình Việt Nam Hải Phòng 2020 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

22 Nguyễn Ngọc Tú Nam Hải Phòng 2021 đợt 2 Quản lý sản xuất công nghiệp Thạc sĩ

23 Hà Mạnh Huy Nam Quảng Ninh 2021 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

24 Trương Thị Kim Ngọc Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

25 Đỗ Đức Toàn Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

26 Dương Hồng Vân Nữ Hà Nội 2022 đợt 1 Quản lý hàng hải Thạc sĩ

27 Lương Tuấn Vũ Nam Lâm Đồng 2022 đợt 1 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sĩ

28 Hà Mạnh Cường Nam Hà Nam 2022 đợt 1 Kỹ thuật tàu thuỷ Thạc sĩ

29 Nguyễn Văn Quyết Nam Hải Dương 2022 đợt 1 Kỹ thuật tàu thuỷ Thạc sĩ

30 Vũ Tuấn Linh Nam Thái Bình 2022 đợt 1 Quản lý sản xuất công nghiệp Thạc sĩ

31 Ngô Vũ Mai Chi Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

32 Nguyễn Vũ Cường Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

33 Nguyễn Thị Diên Nữ Hải Dương 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

34 Đoàn Thị Kim Dung Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

35 Đoàn Thị Thu Hà Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

36 Bùi Huy Hoàng Nam Hà Nam 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

37 Lê Hải Hoàng Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

38 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

39 Vũ Thị Ngọc Huyền Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

40 Đặng Nhật Lệ Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

41 Hoàng Thị Phương Linh Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

42 Lê Thị Phương Linh Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

43 Bùi Thị Quỳnh Mai Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

44 Vũ Thị Tuyết Mai Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

45 Nguyễn Hồ Hồng Phát Nam Cộng hòa Séc 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

46 Đào Hương Thanh Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

47 Vũ Phương Thảo Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

48 Nguyễn Thị Minh Thu Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

49 Phạm Thu Trang Nữ Thái Bình 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

50 Bùi Đức Tuấn Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

51 Nguyễn Trường Phú Vinh Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

52 Lê Quang Vũ Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

53 Bùi Thị Hải Yến Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

54 Nguyễn Tiến Cường Nam Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

55 Nguyễn Hoàng Dũng Nam Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ
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56 Nguyễn Việt Dũng Nam Hưng Yên 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

57 Nguyễn Thị Huế Nữ Tuyên Quang 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

58 Vũ Thị Huệ Nữ Nam Định 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

59 Hồ Ngọc Huyền Nữ Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

60 Trần Tuấn Ninh Nam Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

61 Ngô Thị Như Quỳnh Nữ Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

62 Trần Đức Sáng Nam Bắc Giang 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

63 Hoàng Lệ Thu Nữ Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

64 Hoàng Thị Thanh Thủy Nữ Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

65 Ngô Đăng Minh Tuấn Nam Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

66 Ngô Tiến Đông Nam Hà Nội 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

67 Đỗ Nguyễn Minh Huân Nam
TP. Hồ Chí 

Minh
2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

68 Nguyễn Mạnh Khởi Nam Hà Nam 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

69 Nguyễn Đông Sương Nam Đà Nẵng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

70 Ngô Văn Thanh Nam Thái Bình 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

71 Đào Xuân Thành Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

72 Nguyễn Cẩm Trang Nữ Hưng Yên 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

73 Nguyễn Minh Trung Nam Thanh Hóa 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

74 Trần Dương Thanh Tùng Nam
TP. Hồ Chí 

Minh
2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

75 Hồ Thị Thanh Vân Nữ Đà Nẵng 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

76 Bùi Ngọc Hà Nữ Hải Dương 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

77 Hoàng Thị Hằng Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

78 Trịnh Trung Hiếu Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

79 Phạm Thị Mai Liên Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

80 Hà Quang Minh Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

81 Ngô Thị Hà Thu Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

82 Hoàng Thị Trang Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

83 Lê Thị Trang Nữ Thái Bình 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

84 Nguyễn Duy Hưng Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

85 Phạm Khánh Linh Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

86 Vũ Nữ Trà Giang Nữ Ninh Bình 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

87 Trần Khánh Linh Nữ Thái Bình 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

88 Nguyễn Xuân Hiếu Nam
TP. Hồ Chí 

Minh
2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

89 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nữ Long An 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

90 Nguyễn Đình Huy Nam Thái Bình 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

91 Nguyễn Ngọc Trườu Nam
Bà Rịa -Vũng 

Tàu
2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

92 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ Quảng Ninh 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

93 Trần Đức Toại Nam Thái Bình 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

94 Nguyễn Tiến Dũng Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý vận tải và Logistics Thạc sĩ

95 Vũ Mạnh Hùng Nam Hải Phòng 2020 đợt 1 Công nghệ thông tin Thạc sĩ

96 Nguyễn Xuân Quang Nam Hải Phòng 2021 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

97 Nguyễn Duy Quân Nam Hưng Yên 2021 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

98 Hà Thanh Hải Nam Hải Phòng 2021 đợt 2 Quản lý tài chính  Thạc sĩ

99 Lã Xuân Anh Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Công nghệ thông tin Thạc sĩ

100 Trần Phi Hùng Nam Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

101 Phạm Thị Thùy Nữ Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

102 Trương Thị Huyền Trang Nữ Quảng Ninh 2022 đợt 1 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

103 Đoàn Duy Học Nam Thái Bình 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

104 Nguyễn Phan Hằng Thu Nữ Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý tài chính Thạc sĩ

105 Mai Phương Minh Nam Hải Phòng 2022 đợt 1 Quản lý vận tải và Logistics Thạc sĩ

106 Nguyễn Đức Anh Nam Quảng Ninh 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

107 Hoàng Anh Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

108 Đỗ Xuân Đại Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

109 Dương Văn Dũng Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

110 Nguyễn Đình Duy Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

111 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

112 Nguyễn Thị Hương Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

113 Phạm Thị Miền Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ



114 Đoàn Thị Nga Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

115 Phạm Văn Phượng Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

116 Bùi Thị Phượng Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

117 Phạm Thị Thu Thảo Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

118 Trương Thị Thu Thảo Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

119 Đỗ Thu Thảo Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

120 Bùi Thị Thương Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

121 Trần Thị Huyền Trang Nữ Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

122 Lê Văn Ứng Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ

123 Đào Trung Vinh Nam Hải Phòng 2022 đợt 2 Quản lý kinh tế Thạc sĩ


